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 QUYẾT ĐỊNH 
 SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc: Tuyên bố một người là đã chết 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chñ to¹ phiªn häp: Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh 

Th ký phiªn häp: Ông Nguyễn Văn Bình – Thư ký 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N tham gia phiên họp: Bà Đinh Thị 

Ngần – Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 5 năm 2023, tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện N mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 05/2022/TLST-DS ngày17 

tháng 11 năm 2022, về việc: Tuyên bố một người là đã chết theo Quyết định mở 

phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 02/2023/QĐST-DS ngày 28 tháng 4 

năm 2023, gồm những người tham gia tố tụng sau:  

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: bàVũ Thị Ph, sinh năm 1963; Địa chỉ: 

Thôn 5, xã Ph, huyện N, tỉnh Ninh Bình.  

- Người liên quan: 

+ Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1983; Địa chỉ: Thôn 5, xã Ph, huyện N, tỉnh 

Ninh Bình 

+ Chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1985; Địa chỉ: Thôn 3, xã Ph, huyện N, tỉnh 

Ninh Bình. 

+ Chị Nguyễn Thị H2, sinh năm 1987; Địa chỉ: Thôn 5, xã Ph, huyện N, tỉnh 

Ninh Bình. 

+ Anh Nguyễn Văn H3, sinh năm 1990; Thôn 5, xã Ph, huyện N, tỉnh Ninh 

Bình. 

Tại phiên họp bà Ph có mặt. Chị H, chị H1, chị H2, anh H có đơn xin vắng. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 

            Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 15 tháng 11 năm 2022, 

bàVũ Thị Ph trình bày như sau: Tôi và ông Nguyễn Văn Nhkết hôn năm năm 1981, 

Sau khi kết hôn xong chúng tôi sinh sống tại Thôn 5, xã Ph, huyện N, tỉnh Ninh 



Bình. Tôi và ông Nhcó 04 người con chung gồm các cháu: Nguyễn Thị H, sinh 

năm 1983; Nguyễn Thị H1, sinh năm 1985; Nguyễn Thị H2, sinh năm 1987; 

Nguyễn Văn H, sinh năm 1990; Trong quá trình chung sống với nhau chúng tôi 

thường xảy ra mâu thuẫn, do ông Nh chơi bời. Năm 2006 ông Nh bỏ mẹ con tôi đi 

đến năm 2010 ông ấy quay về nhà tại Thôn 5, xã Ph và yêu cầu tôi làm đơn ly hôn 

(Đơn này làm ngày 30/01/2010 có chữ ký của chồng tôi là ông Nhâm). Tháng 

4/2010, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Ph có gọi chúng tôi lên hòa giải, nhưng ông 

Nhbỏ đi vì vậy tôi chưa nộp đơn lên Tòa án thì ông Nhbỏ đi biệt tích từ đó đến 

nay.  Từ tháng 4 năm 2010 đến nay ông Nhcũng không quay về gia đình và không 

liên lạc cho vợ con, bạn bè, gia đình bằng bất cứ phương tiện liên lạc nào. Mặc dù 

gia đình, bạn bè đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy tin tức của chồng tôi cho 

tới thời điểm hiện tại. Trong thời gian từ tháng 4 năm 2010 đến nay chồng tôi 

không có tin tức hay bất cứ liên lạc gì cho gia đình, bạn bè và địa phương.  

          Vậy nay  tôi làm đơn yêu cầu Tòa án nhân dân huyện N ra quyết định tuyên bố ông 

Nguyễn Văn Nhlà đã chết. Nơi cư trú cuối cùng là: Thôn 5, xã Ph, huyện N, tỉnh 

Ninh Bình. 

            Ý kiến của người liên quan: Đều xác nhận nội dung như bà Phtrình bày là 

đúng sự thật. 

  Bà Nguyễn Thị N sinh năm 1957 là chị gái ông Nguyễn Văn Nh, ông 

Nguyễn Xuân M sinh năm 1959 là anh trai ông Nguyễn Văn Nh, xác nhận: Việc 

ông Nhđi biệt tích từ 2010 cho đến nay không có liên lạc gì về với gia đình là đúng 

sự thật. 

  Tại đơn đề nghị ngày 15/11/2022 của bà Vũ Thị Ph, Công an xã Ph xác 

nhận: Căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú, Công an xã Ph đã làm thù 

tục xóa đăng ký thường trú đối với ông Nguyễn Văn Nh. 

Ngày 17 tháng 11 năm 2022 Tòa án nhân dân huyện N đã thụ lý vụ việc dân 

sự về việc “Tuyên bố một người là đã chết”. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân 

huyện N đã tiến hành giải quyết vụ án theo đúng thủ tục pháp luật quy định, khi hết 

thời hạn đăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết ông 

Nguyễn Văn Nh vẫn không có tin tức gì. 

            Tại phiên họp bàVũ Thị Ph vẫn giữ nguyên yêu cầu giải quyết việc dân sự là 

đề nghị Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Văn Nh là đã chết và xin được miễn lệ phí 

giải quyết việc dân sự do bà đã đủ 60 tuổi. 

Tại phiên họp đại diện Viện kiểm sát phát biểu như sau:  

- Viện kiểm sát nhân dân huyện N đề nghị Tòa án nhân dân huyện N áp dông 

Điều 369, Điều 370 và các Điều 27, Điều 35, 39, 149, 371, 372, 391, 393 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015; Điều 71 Bộ luật dân sự năm 2015;  Áp dụng  Điều 12 



Nghị quyết 326 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí của Tòa án: 

+ Chấp nhận đơn yêu cầu của bàVũ Thị Ph về việc tuyên bố ông Nguyễn Văn 

Nh sinh năm 1962; Nơi cư trú cuối cùng Thôn 5, xã Ph, huyện N, tỉnh Ninh Bình 

là đã chết. Ngày chết là ngày 01/4/2015. 

+ VÒ hËu qu¶ ph¸p lý cña viÖc tuyªn bè «ng Nguyễn Văn Nh lµ ®· chÕt: C¸c 

quan hÖ nh©n th©n vµ quan hÖ tµi s¶n gåm cã c¸c quyÒn, nghÜa vô vÒ nh©n th©n vµ 

c¸c quyÒn, nghÜa vô vÒ tµi s¶n cña ông Nguyễn Văn Nh®îc thùc hiÖn vµ gi¶i quyÕt 

nh ®èi víi ngêi ®· chÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  

  + Về lệ phí: BàVũ Thị Ph chịu theo quy định của pháp luật là 300.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ  có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

huyện N, Tòa án nhân dân huyện N nhận định: 

[1]. Về thủ tục tố tụng:  

-  Về quan hệ pháp luật dân sự: Đây là quan hệ pháp luật “Tuyên bố một 

người là đã chết” theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015.  

- Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Người bị yêu cầu Tuyên bố là đã 

chết có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích là Thôn 5, xã 

Ph, huyện N, tỉnh Ninh Bình nên Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình thụ lý 

vụ án là phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015. 

 [2]. Về nội dung:  

BàVũ Thị Ph và ông Nguyễn Văn Nh là vợ chồng kết hôn từ năm 1981, tuy 

không có giấy tờ chứng minh đã đăng ký kết hôn nhưng họ đã chung sống như vợ 

chồng, có con chung và tài sản chung, vì vậy đây được coi là hôn nhân thực tế 

được pháp luật công nhận. Năm 2010 ông Nh đã đi khỏi địa phương và từ đó cũng 

không có tin tức gì về cho gia đình và chính quyền địa phương. Hiện nay trên hệ 

thống dữ liệu điện tử về dân cư, Công an xã Ph đã làm thủ tục xóa đăng ký thường 

trú đối với ông Nguyễn Văn Nh. Như vậy tính từ năm 2010 cho đến nay ông Nhđã 

bỏ đi biệt tích được 13 năm. 

Sau khi thụ lý đơn yêu cầu của bàVũ Thị Ph, Tòa án nhân dân huyện N đã ra 

thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết đối với ông Nguyễn Văn 

Nh trên báo Công lý và Trung tâm quảng cáo dịch vụ truyền thông đa phương tiện 

VOV trong ba số liên tiếp, cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Ninh Bình. Sau 

khi ra thông báo trong thời hạn 4 tháng ông Nh vẫn không có tin tức gì. Điều đó 



chứng tỏ sau khi gia đình và Tòa án đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo 

tìm kiếm nhưng vẫn không có thông tin xác thực về ông Nhâm. 

 Từ thực tế các căn cứ pháp lý trên, cần chấp nhận yêu cầu của bàVũ Thị Ph 

và những người liên quan đề nghị Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Văn Nhđã chết là 

có căn cứ, hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. 

 [3]. Về hậu quả pháp lý của việc tuyên bố ông Nguyễn Văn Nh là đã chết: 

Các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản gồm các quyền, nghĩa vụ về nhân thân và 

quyền nghĩa vụ về tài của ông Nguyễn Văn Nhđược thực hiện và giải quyết như 

đối với đã chết theo quy định của pháp luật. 

[4]. Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Tại thời điểm mở phiên họp 

bàVũ Thị Ph đủ 60 tuổiNgười cao tuổi), bà Phcó ý kiến xin được miễn lệ nên được 

miễn lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự.  

QuyÕt ®Þnh: 

- C¨n cø : khoản 3 điều 27, điều 35, điểm a khoản 2 điều 39; điều 149, điều 

370, điều 371, điều 372, 391, 393  Bé luËt Tè tông d©n sù. 

- Áp dụng: Điều 71 Bộ luật dân sự năm 2015; Điểm đ khoản 1 điều 12 Nghị 

quyết 326 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu 

nộp quản lý và sử dụng lệ phí của Tòa án 

          1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bàVũ Thị Ph. Tuyên bố ông Nguyễn Văn Nh 

sinh năm 1962; Nơi cư trú cuối cùng Thôn 5, xã Ph, huyện N, tỉnh Ninh Bình là đã 

chết. Ngày chết là ngày 01/01/2015. 

  2. Về hậu quả pháp lý của việc tuyên bố ông Nguyễn Văn Nhlà đã chết: Các 

quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản gồm các quyền, nghĩa vụ về nhân thân và 

quyền nghĩa vụ về tài của ông Nguyễn Văn Nh được thực hiện và giải quyết như 

đối với đã chết theo quy định của pháp luật. 

         3. LÖ phÝ gi¶i quyÕt viÖc d©n sù: BàVũ Thị Ph được miễn tiền lệ phí giải 

quyết việc dân sự. Trả lại cho bàVũ Thị Ph số tiền 300.000 đồng lệ phí đã nộp theo 

biên lai thu tạm ứng lệ phí số AA/2021/0003724 ngày 17/11/2022 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện N. 

   4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 10 

ngµy kÓ từ ngày mở phiên họp giải quyết vụ việc.  

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh NB; 

- VKSND huyện N; 

- THADS huyện N; 

- UBND xã Ph 

- Đương sự; 

- Lưu./.  

 THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP 

 
(đã ký) 

 

 

 Nguyễn Thị Hương Quỳnh  



 

 

 

 


